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Cén 7(1diém). Cho so b phi hé mb t mat logi bénh & ngwoi do mdt rong 2 alen cia mst gen quy dinh,
trong d6 alen trdi la tréi hoan toan.
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3 bién xay ra. Xdc sudt ngudi con
diu long cia cip vo chéng (7 va 8) & thé hé thi 11 bi bénh 1a bao nhiéu?
Ciu 8(1diém). G mot loai  dong vit dontink, gen quy dinh mau sic than nim trén nhiém sic thé thuong co

giao phéi ngiu nhién véi cc con cdi than den (P), thu duoc Fi ¢6 25% sé con than den con lai 13 than xém.
Tiép tuc cho Fy giao phéi ngdu nhién thu duoc Fo. Theo li thuyét, & F2 s6 con than xdm chiém ti 1& bao
nhiéu? Biét ring khéng xay ra dot bién, sirc sng ciia céc giao tir va hop tir nhu nhau,

Cau 9(1diém).
'hé giffa cac c4 thé trong hién twong ty tia & thuc vat 1a mdi quan hé gi? Trong diéu kién nao hién
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Câu 1. (2,0 điểm). 

Giả sử mạch gốc ở vùng mã hóa của một gen cấu trúc của một loài sinh vật có trình tự nuclêôtit là: 3’TAXAATX TAXAATX TAXAATX 5’được sử dụng làm khuôn để tổng hợp chuỗi pôlipeptit thì số axit amin trên chuỗi pôlipeptit tương ứng được tổng hợp là bao nhiêu? Biết rằng trong môi trường không có enzim cắt bỏ axit amin mở đầu,  bộ ba khởi động là 5’AUG 3’, các bộ ba 5’UAG 3’, 5’UGA 3’, 5’UAA 3’làm nhiệm vụ kết thúc tổng hợp chuỗi. 
Câu 2. (2,0 điểm). 

Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì? Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

Câu 3 (4,0 điểm). 
Ở người, cả 3 bệnh K, L, M đều là các bệnh di truyền do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường, không liên kết với nhau (các gen quy định ba bệnh này nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau). Một cặp vợ chồng bình thường sinh ra một đứa con mắc cả ba bệnh trên. Nếu cặp vợ chồng trên muốn sinh con thứ hai thì tính theo lí thuyết, xác suất đứa con thứ hai mắc hai trong ba bệnh là bao nhiêu? Biết rằng không xảy ra đột biến trong các lần sinh con của cặp vợ chồng trên.

Câu 4 (4,0 điểm). Cho sơ đồ phả hệ mô tả một loại bệnh ở người do một trong 2 alen của một gen quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. 
Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính xác suất người con đầu lòng bị bệnh của cặp vợ chồng (7 và 8) ở thế hệ thứ II. 
Câu 5 (4,0 điểm). Ở một loài động vật đơn tính, màu sắc thân do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen. Cho các con đực thân xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái thân đen (P), thu được F1 có 25% số con thân đen còn lại là thân xám. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số con thân xám chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết rằng không xảy ra đột biến, sức sống của các giao tử và hợp tử như nhau.
Câu 6 (4,0 điểm).
     a. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là quần thể? Giải thích.


- Tập hợp những con ốc trong ao.

- Tập hợp những con cá chép có trong những cái ao ở cạnh nhau.


     b. Khi gặp điều kiện bất lợi, các cá thể trong quần thể cạnh tranh gay gắt làm cho một số cá thể tách khỏi nhóm. Nêu ý nghĩa của hiện tượng đó.

     c. Vì sao hệ sinh thái có lưới thức ăn càng phức tạp thì tính ổn định và khả năng tự điều chỉnh của hệ sinh thái càng cao?

-----------------HẾT-----------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Các bộ 3 mã sao có trên đoạn mARN tương ứng là: 

                    5’AUG-UUA-GAU- GUU- AGA-UGU-UAG...3’

                         1        2        3         4         5       6        7

- Nhận thấy ở vị trí bộ 3 số 7 là bộ 3 kết thúc, nên số axit amin trên chuỗi pôlipeptit là:

                      7-1= 6...............................................................................
	1,0
1,0

	2
	· Biến đổi lí học trong khoang miệng thực chất là sự cắt nhỏ, nghiền cho mềm nhuyễn, và đảo trộn thức ăn cho thấm đẫm nước bọt.

- Vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt biến đổi một phần thành đường mantozo, đường này đã tác dụng vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.
	1,0
1,0

	3
	-  Quy ước: Bệnh K: Alen A: bình thường,  a: bệnh 

                   Bệnh L: Alen B: bình thường,   b: bệnh

                   Bệnh M: Alen D: bình thường, d: bệnh
- Một cặp vợ chồng bình thường sinh ra một đứa con mắc cả ba bệnh trên →kiểu gen của bố, mẹ đều phải là AaBbDd..........................

*Xác suất mắc 2 trong 3 bệnh (bệnh K và L hoặc K và M hoặc L và M) của đứa con thứ 2:

- Xác suất mắc 2 bệnh (K và L) là: 
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[image: image3.wmf]3

4

(D-) = 
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- Xác suất mắc 2 bệnh (K và M) là : 
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           ...............................
- Xác suất mắc 2 bệnh (L và M) là : 
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→ Vậy xác suất mắc 2 trong 3 bệnh của đứa con thứ 2 là: 
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	4
	- Bố mẹ (1,2) bình thường sinh con gái(6) bị bệnh →alen quy định bệnh là lặn trên NST thường, (qui ước A- bình thường, a - bệnh).....

- (6) bị bệnh có KG aa→ (1),(2) có KG Aa → (7) bình thường có KG: 
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AA hoặc 
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Aa ...
- (3) bị bệnh có KG aa→ (8) bình thường có KG dị hợp Aa

 → Xác suất (7 và 8) sinh con bị bệnh là: 
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..
	1,0
1,0
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	5
	- Ở P: Con cái thân đen có kiểu gen aa cho giao tử a, mà F1 thu được tỷ lệ 25% con thân đen (aa) → con đực (P) cho giao tử a chiếm tỷ lệ 
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. Do vậy trong các con đực (P) cánh dài có 2 kiểu gen AA và Aa.

- P: Đực (
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A; 
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a) x Cái (1a) → F1: 
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 - F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau: F1: (
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A; 
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a) x (
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- Vậy ở F2 số con thân xám chiếm tỷ lệ: 1 – (
[image: image31.wmf]5
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)2 = 
[image: image32.wmf]39
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(Thí sinh viết 3 sơ đồ F1 lai với nhau, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	1,0
1,0
1,0
1,0

	6
	a. Tập hợp sinh vật là quần thể:

- Tập hợp những con ốc trong ao: Không là quần thể vì trong ao có nhiều loài ốc..

- Tập hợp những con cá chép có trong những cái ao ở cạnh nhau: Không là quần thể vì chúng không cùng không gian sinh sống …
b. Ý nghĩa: Làm giảm nhẹ sự cạnh tranh và hạn chế cạn kiệt nguồn thức ăn …….

c. Vì : Lưới thức ăn càng phức tạp => có nhiều mắt xích chung => có nhiều loài ăn rộng => khi mất một mắt xích nào đó vẫn có thể điều chỉnh ăn loại thức ăn khác => không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái ……………………………………
	1,0
1,0
1,0

1,0
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